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MÔN

THẦY/CÔ GVHD

HỆ TIẾNG ANH

1
nhu.nguyen30112003@h

cmut.edu.vn
2153670 Nguyên Ngọc Tâm Như K2021 Tiếng Anh HTTT Phạm Quốc Trung

2
han.buiphamgia@hcmut.

edu.vn
2252195 Bùi Phạm Gia Hân K2022 Tiếng Anh HTTT Phạm Quốc Trung

3
y.do250903@hcmut.edu.

vn
2153997 Đỗ Ngọc Xuân Y K2021 Tiếng Anh HTTT Trần Thị Tuyết

4
khanh.nguyenkhanbk@h

cmut.edu.vn
2252332 Nguyễn Viết Khánh K2022 Tiếng Anh HTTT Trần Thị Tuyết

5
dung.huynhbkav@hcmut.

edu.vn
2252130 Huỳnh Quốc Dũng K2022 Tiếng Anh KTHT&LSCM Đỗ Ngọc Hiền

6
tuan.phanughdtun@hcmu

t.edu.vn
2252875 Phan Đức Tuấn K2022 Tiếng Anh KTHT&LSCM Đỗ Ngọc Hiền

7
vy.laikhanh@hcmut.edu.

vn
2214028 Lại Khánh Vy K2022 Tiếng Anh KTHT&LSCM Đỗ Ngọc Hiền

8
khang.nguyenmlp2105@

hcmut.edu.vn
2252305 Nguyễn Trần Chí Khang K2022 Tiếng Anh KTHT&LSCM Đỗ Ngọc Hiền

9
lan.nguyenngochoang@h

cmut.edu.vn
2252426 Nguyễn Ngọc Hoàng Lân K2022 Tiếng Anh KTHT&LSCM Lê Thị Diễm Châu

10
tuan.trananh130304@hc

mut.edu.vn
2213804 Trần Anh Tuấn K2022 Tiếng Anh KTHT&LSCM Lê Thị Diễm Châu

11
khang.nguyenvohoang@

hcmut.edu.vn
2252306 Nguyễn Võ Hoàng Khang K2022 Tiếng Anh KTHT&LSCM Nguyễn Đức Duy

12
tuong.nguyencat@hcmut.

edu.vn
2053619 Nguyễn Nam Cát Tường K2020 Tiếng Anh KTHT&LSCM Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

13
thanh.vobinhdinh@hcmu

t.edu.vn
2252759 Võ Văn Thạnh K2022 Tiếng Anh KTHT&LSCM Phan Thị Mai Hà

14
hoang.cao31052002@hc

mut.edu.vn
2053007 Cao Văn Hoàng K2020 Tiếng Anh TC Hoàng Minh Trí

15
quan.dinhva@hcmut.edu.

vn
2112114 Đinh Viết Anh Quân K2021 Tiếng Anh TC Hoàng Minh Trí

16
nam.hoangducphuong@h

cmut.edu.vn
2153595 Hoàng Đức Phương Nam K2021 Tiếng Anh TC Hoàng Minh Trí

17
bao.huynhgiabao@hcmut

.edu.vn
2153201 Huỳnh Gia Bảo K2021 Tiếng Anh TC Trương Công Bắc
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18
mai.nguyentrantruc@hc

mut.edu.vn
2211986 Nguyễn Trần Trúc Mai K2022 Tiếng Việt HTTT Hà Văn Hiệp

19
man.danghimndg@hcmu

t.edu.vn
2212006 Đặng Triệu Mẫn K2022 Tiếng Việt HTTT Hà Văn Hiệp

20
kiet.dinh102@hcmut.edu

.vn
2053168 Đinh Anh Kiệt K2020 Tiếng Việt HTTT Huỳnh Bảo Tuân

21
khanh.tranleman@hcmut

.edu.vn
2211493 Trần Lê Mẫn Khanh K2022 Tiếng Việt HTTT Huỳnh Bảo Tuân

22
quang.tathanh0704@hcm

ut.edu.vn
2212754 Tạ Thanh Quang K2022 Tiếng Việt HTTT Huỳnh Bảo Tuân

23
ngoc.tran180204@hcmut

.edu.vn
2212275 Trần Đỗ Bảo Ngọc K2022 Tiếng Việt HTTT Huỳnh Bảo Tuân

24
anh.nguyenartsky@hcmu

t.edu.vn
2153180 Nguyễn Thị Ngọc Ánh K2021 Tiếng Việt HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

25
anh.nguyenbatai@hcmut.

edu.vn
2210080 Nguyễn Bá Tài Anh K2022 Tiếng Việt HTTT Nguyễn Ngọc Bình Phương

26
hoa.dovinh2401@hcmut.

edu.vn
2211052 Đỗ Cao Vinh Hoa K2022 Tiếng Việt HTTT Võ Thị Ngọc Trân

27
truc.phamhoangthanh@h

cmut.edu.vn
2213724 Phạm Hoàng Thanh Trúc K2022 Tiếng Việt HTTT Võ Thị Ngọc Trân

28
vy.phamtuong@hcmut.ed

u.vn
2214048 Phạm Tường Vy K2022 Tiếng Việt HTTT Võ Thị Ngọc Trân

29
xuan.nguyen2214066@h

cmut.edu.vn
2214066 Nguyễn Thị Xuân K2022 Tiếng Việt HTTT Võ Thị Ngọc Trân

30
quynh.nguyenk22qlcn@h

cmut.edu.vn
2212892 Nguyễn Phạm Trúc Quỳnh K2022 Tiếng Việt HTTT Võ Thị Ngọc Trân

31
na.tran2004@hcmut.edu.

vn
2212118 Trần Ly Na K2022 Tiếng Việt HTTT Võ Thị Ngọc Trân

32
hung.nguyen0812@hcmu

t.edu.vn
2311292 Nguyễn Lâm Mạnh Hùng K2023 Tiếng Việt KTHT&LSCM Đặng Thị Hồng Ngọc

33
an.nguyentrongan@hcmu

t.edu.vn
2210172 Nguyễn Trọng Ân K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Đỗ Ngọc Hiền

34
phuc.nguyencody6859@

hcmut.edu.vn
1914701 Nguyễn Thiên Phúc K2019 Tiếng Việt KTHT&LSCM Đỗ Ngọc Hiền

35
tho.nguyenngocminh@hc

mut.edu.vn
2213342 Nguyễn Ngọc Minh Thơ K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Đỗ Ngọc Hiền

36
hieu.trinh23102004@hc

mut.edu.vn
2211021 Trịnh Trung Hiếu K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Đỗ Ngọc Hiền

37
thuong.mai2106k22@hc

mut.edu.vn
2213420 Mai Thị Thương K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Đỗ Ngọc Hiền

38
duy.buitranduc294@hcm

ut.edu.vn
2112992 Bùi Trần Đức Duy K2021 Tiếng Việt KTHT&LSCM Huỳnh Hữu Đức

39
nhat.vujathien@hcmut.ed

u.vn
2011754 Vũ Minh Nhật K2020 Tiếng Việt KTHT&LSCM Huỳnh Hữu Đức

40
phuc.truongdinh@hcmut.

edu.vn
2212658 Trương Văn Đình Phúc K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Huỳnh Hữu Đức

41
hien.pham040802@hcmu

t.edu.vn
2211028 Phạm Minh Hiền K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Huỳnh Hữu Đức

42
khoa.nguyentrananh@hc

mut.edu.vn
2211633 Nguyễn Trần Anh Khoa K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Lao Khải Kiện

43
tran.nguyenlungoc22@hc

mut.edu.vn
2213589 Nguyễn Lữ Ngọc Trân K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Lao Khải Kiện

44
truc.phantt2402@hcmut.

edu.vn
2213723 Phan Lê Thanh Trúc K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Lao Khải Kiện

45
tuyen.trannguyenphuong

314@hcmut.edu.vn
2213833 Trần Nguyễn Phương Tuyền K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Lao Khải Kiện

46
minh.leminhle204@hcm

ut.edu.vn
2212048 Lê Võ Nhật Minh K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Lao Khải Kiện

47
bao.luu1340@hcmut.edu.

vn
2210221 Lưu Thanh Bảo K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Lê Đức Đạo
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48
tai.vo2213006@hcmut.e

du.vn
2213006 Võ Thành Tài K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Lê Đức Đạo

49
quyen.nguyen28062004

@hcmut.edu.vn
2212861 Nguyễn Trọng Quyền K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Lê Đức Đạo

50
diem.nguyen8882@hcmu

t.edu.vn
2310430 Nguyễn Thị Hồng Diễm K2023 Tiếng Việt KTHT&LSCM Lê Đức Đạo

51
tien.hahuu2213450@hcm

ut.edu.vn
2213450 Hà Hữu Tiến K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Lê Song Thanh Quỳnh

52
thang.le170404@hcmut.e

du.vn
2213194 Lê Việt Thắng K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Lê Thị Diễm Châu

53
linh.duonglogk22@hcmu

t.edu.vn
2211840 Dương Mỹ Linh K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Đức Duy

54
cuong.huynhviet@hcmut.

edu.vn
2210422 Huỳnh Việt Cường K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Đức Duy

55
manh.ho1manhquynh@h

cmut.edu.vn
2211993 Hồ Ngọc Mạnh K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Hữu Phúc

56
huong.doqh2201@hcmut

.edu.vn
2211395 Đỗ Quỳnh Hương K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Hữu Phúc

57
nghi.nguyeneuphoria@hc

mut.edu.vn
2212203 Nguyễn Phúc Phương Nghi K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Hữu Phúc

58
tien.phanmytien125@hc

mut.edu.vn
2213440 Phan Mỹ Tiên K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Hữu Phúc

59
nam.ngo0612@hcmut.ed

u.vn
2212134 Ngô Huỳnh Nam K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM

Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Đức Duy

60
duyen.phanduyn269@hc

mut.edu.vn
2210557 Phan Thị Mỹ Duyên K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Như Phong

61
han.trangia54188@hcmu

t.edu.vn
2210951 Trần Gia Hân K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Như Phong

62
nam.huynh1502@hcmut.

edu.vn
2212125 Huỳnh Dương Phương Nam K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Như Phong

63
bao.duonglogk22@hcmu

t.edu.vn
2210196 Dương Gia Bảo K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

64
dung.pham2226@hcmut.

edu.vn
2210490 Phạm Nguyễn Mỹ Dung K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

65
liem.do123@hcmut.edu.

vn
2211833 Đỗ Ngọc Liêm K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

66
minh.hofmek22@hcmut.

edu.vn
2212034 Hồ Công Minh K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

67
nhat.trannhattran17@hm

cut.edu.vn
2212410 Trần Minh Nhật K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Nguyễn Vũ Anh Duy

68
thanh.phanvinh7@hcmut

.edu.vn
2213147 Phan Vĩnh Thành K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Phan Thị Mai Hà

69
kim.nguyenmaianh@hcm

ut.edu.vn
2211783 Nguyễn Mai ánh Kim K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Phan Thị Mai Hà

70
loc.nguyenlogisticbk@hc

mut.edu.vn
2211925 Nguyễn Bảo Lộc K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Phan Thị Mai Hà

71
son.nguyenhangkook@h

cmut.edu.vn
2212946 Nguyễn Thái Sơn K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Phan Thị Mai Hà

72
tri.trantroc@hcmut.edu.v

n
2213661 Trần Minh Trí K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Phan Thị Mai Hà

73
lien.nguyenngoc04@hcm

ut.edu.vn
2211838 Nguyễn Ngọc Liên K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Trần Quyền Lê

74
huy.phammanhuabk22@

hcmut.edu.vn
2211260 Phạm Bùi Gia Huy K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Trần Quỳnh Lê

75
nghi.vu1210127@hcmut.

edu.vn
2212206 Vũ Phương Nghi K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Trần Quỳnh Lê

76
nghia.truongthanhk22@h

cmut.edu.vn
2212244 Trương Thạnh Nghĩa K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Trần Quỳnh Lê

77
phuc.nguyenvuhoang123

@hcmut.edu.vn
2212639 Nguyễn Vũ Hoàng Phúc K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Trần Quỳnh Lê

78
tinh.trinhthanhtinh@hcm

ut.edu.vn
2214085 Trịnh Thị Thanh Tịnh K2022 Tiếng Việt KTHT&LSCM Trần Quỳnh Lê
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79
ly.nguyenthihai@hcmut.e

du.vn
1852562 Nguyễn Thị Hải Lý K2018 Tiếng Việt QLSX Đường Võ Hùng

80
ngan.hoquynhkim27@hc

mut.edu.vn
2212176 Hồ Quỳnh Kim Ngân K2022 Tiếng Việt QLSX Đường Võ Hùng

81
tuan.buiducminh@hcmut

.edu.vn
2213762 Bùi Đức Minh Tuấn K2022 Tiếng Việt QLSX Đường Võ Hùng

82
an.nguyenthanh@hcmut.

edu.vn
2210171 Nguyễn Thị Thanh Ân K2022 Tiếng Việt QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

83
nghia.nguyendanh@hcm

ut.edu.vn
2212225 Nguyễn Danh Nghĩa K2022 Tiếng Việt QLSX Huỳnh Thị Phương Lan

84
nghia.huynhkaka@hcmut

.edu.vn
2212218 Huỳnh Đức Nghĩa K2022 Tiếng Việt QLSX

Lê Phước Luông, 

Võ Thị Oanh

85
sang.truonghoang@hcmu

t.edu.vn
2212917 Trương Hoàng Sang K2022 Tiếng Việt QLSX

Lê Phước Luông, 

Võ Thị Oanh

86
my.nguyenn08@hcmut.e

du.vn
2212114 Nguyễn Vũ Tiến Mỹ K2022 Tiếng Việt QLSX Nguyễn Bắc Nguyên

87
tran.thaihoangbao@hcmu

t.edu.vn
2213599 Thái Hoàng Bảo Trân K2022 Tiếng Việt QLSX Nguyễn Bắc Nguyên

88
tien.truongthao171@hcm

ut.edu.vn
2213443 Trương Thảo Tiên K2022 Tiếng Việt QLSX

Nguyễn Thị Mộng Ngân, 

Võ Thị Oanh

89
thuy.nguyenhong605@hc

mut.edu.vn
2114946 Nguyễn Hồng Thuỷ K2021 Tiếng Việt QLSX

Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, 

Võ Thị Oanh

90
kien.nguyen030204@hc

mut.edu.vn
2211725 Nguyễn Hửu Kiên K2022 Tiếng Việt QLSX

Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, 

Võ Thị Oanh

91
ngan.nguyensunnyshy@h

cmut.edu.vn
2212186 Nguyễn Thu Ngân K2022 Tiếng Việt QLSX Nguyễn Thùy Trang

92
phuc.nguyenqlcnk22@hc

mut.edu.vn
2212632 Nguyễn Ngọc Hiền Phúc K2022 Tiếng Việt QLSX Nguyễn Thùy Trang

93
my.nguyensalina0405@h

cmut.edu.vn
2212103 Nguyễn Hồ Nhật My K2022 Tiếng Việt TC Đoàn Phương Nhi

94
ngoc.dinhdangnhu@hcm

ut.edu.vn
2212252 Đinh Đặng Như Ngọc K2022 Tiếng Việt TC Đoàn Phương Nhi

95
trang.lehuyentrang@hcm

ut.edu.vn
2213550 Lê Huyền Trang K2022 Tiếng Việt TC Đoàn Phương Nhi

96
anh.pham1009@hcmut.e

du.vn
2210162 Phạm Lâm Nhật Ánh K2022 Tiếng Việt TC Đoàn Phương Nhi

97
tam.leisme@hcmut.edu.v

n
2213014 Lê Đoàn Thành Tâm K2022 Tiếng Việt TC Hàng Lê Cẩm Phương

98
nhi.nguyenphuong06@hc

mut.edu.vn
2212439 Nguyễn Phương Nhi K2022 Tiếng Việt TC Hàng Lê Cẩm Phương

99
tu.nguyenngoc22@hcmut

.edu.vn
2213850 Nguyễn Ngọc Tú K2022 Tiếng Việt TC Hàng Lê Cẩm Phương

100
ngoc.nguyenminhqlcn@h

cmut.edu.vn
2212262 Nguyễn Minh Ngọc K2022 Tiếng Việt TC Hàng Lê Cẩm Phương

101
tran.nguyenmyhuyen@hc

mut.edu.vn
2112484 Nguyễn Mỹ Huyền Trân K2021 Tiếng Việt TC Hoàng Minh Trí

102
phuong.buithhphuongg@

hcmut.edu.vn
2212672 Bùi Thị Hà Phương K2022 Tiếng Việt TC Nguyễn Tiến Dũng

103
dat.buiquocdat@hcmut.e

du.vn
2210649 Bùi Quốc Đạt K2022 Tiếng Việt TC Trương Công Bắc

104
hanh.huynhphuongsv@h

cmut.edu.vn
2210919 Huỳnh Phương Hạnh K2022 Tiếng Việt TC Trương Công Bắc

105
quyen.vanthicam@hcmut

.edu.vn
2212852 Văn Thị Cẩm Quyên K2022 Tiếng Việt TC Trương Công Bắc

106
hieu.dolexuan0901@hcm

ut.edu.vn
2210983 Đỗ Lê Xuân Hiếu K2022 Tiếng Việt TTQL Huỳnh Thị Minh Châu

107
Diem.trieu21920@hcmut

.edu.vn
2210472 Triệu Ngọc Diễm K2022 Tiếng Việt TTQL Lê Hoài Kiều Giang

108
huyen.letruckhanh9@hc

mut.edu.vn
2211307 Lê Trúc Khánh Huyền K2022 Tiếng Việt TTQL Lê Hoài Kiều Giang

109
quan.nguyenhoang2703

@hcmut.edu.vn
2212799 Nguyễn Hoàng Quân K2022 Tiếng Việt TTQL Phạm Ngọc Trâm Anh
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110
huong.vu16113002@hc

mut.edu.vn
2113632 Vũ Hoàng Quỳnh Hương K2021 Tiếng Việt TTQL Lê Nguyễn Hậu

111 Tai.hohtt@hcmut.edu.vn 2153772 Hồ Tấn Tài K2021 Tiếng Việt TTQL Lê Nguyễn Hậu

112
hang.phamngoc@hcmut.

edu.vn
2210928 Phạm Ngọc Bảo Hằng K2022 Tiếng Việt TTQL Lê Nguyễn Hậu

113
nhu.nguyen2203@hcmut.

edu.vn
2212473 Nguyễn Thị Bích Như K2022 Tiếng Việt TTQL Lê Nguyễn Hậu

114 Y.le2907@hcmut.edu.vn 2115377 Lê Như Ý K2021 Tiếng Việt TTQL Nguyễn Văn Tuấn

115
khang.ngo231103@hcmu

t.edu.vn
2153427 Ngô Vĩnh Khang K2021 Tiếng Việt TTQL Phạm Vĩnh Phương
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